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THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm y tế huyện Thanh Miện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm tại Trung Tâm y tế Huyện Thanh Miện với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Huyện Thanh Miện
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Bà Vũ Thị Lý, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, SĐT: 0988 117 918
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com, Fax hoặc Trực tiếp qua đường bưu điện đến Phòng Tổ chức - Hành Chính thuộc Trung Tâm y tế huyện Thanh Miện, Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương. 
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16 tháng 07 năm 2024 đến hết ngày 20 tháng 07 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được tiếp nhận.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục văn phòng phẩm:
	STT
	Tên hàng 
	Mô tả hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Băng dính 2 mặt 
	- Đơn vị tính: Cuộn
- Quy cách: 12 cuộn / 1 cây, rộng 2,5 cm.
- Công dụng: Dùng để gắn chặt hai bề mặt lại với nhau một cách dễ dàng và tiện lợi.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuộn
	27

	2
	Băng dính trắng 5cm
	- Thông số sản phẩm:
- Chiều dài: 100m - Chiều rộng: 5cm 
- Độ kéo giãn: 170% - Khả năng chịu nhiệt: 0- 60 độ C 
- Độ dán dính: 0.3kg/cm2 - Màu sắc: Trắng Đặc điểm sản phẩm: Dán êm nhẹ, khi bóc gỡ không bị rách, không để lại keo trên bề mặt chi tiết.
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuộn
	4

	3
	Băng dính xanh dán gáy sổ
	- Dùng để dán gáy sổ sách Băng Keo Chất Lượng Tốt, Độ Dính Cao. Chống nước tốt
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cuộn
	2

	4
	Bìa nút F4 dày (Túi cúc bấm TL)
	- Kích thước: F4 (210mm x 330mm), nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu trữ 20 tờ
- Chức năng: lưu trữ tài liệu kích cỡ F4, A4, A5
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	338

	5
	Bút Bi Thiên Long -023-Đen
	- Nhãn hiệu: Thiên Long
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Đen
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	21

	6
	Bút Bi Thiên Long -023-Đỏ
	- Nhãn hiệu: Thiên Long
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Đỏ
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	51

	7
	Bút Bi Thiên Long -023-Xanh
	- Nhãn hiệu: Thiên Long
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: Xanh Dương
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	1427

	8
	Bút ký Nhật UNI Ball UB200
	Bút ký  UNI BALL UB-200 nét 0.8mm
Sử dụng bầu mực nước Uni-ball cao cấp, bút bi nước Uni-ball Vision Elite UB-200 – 0.8mm – Màu xanh là sản phẩm bút viết giấy phổ biến tại Nhật. Mực ra đều, viết êm, với thiết kế đẹp 
	Cái
	25

	9
	Bút Lông dầu PM-04
	Bút lông dầu khô nhanh-không trôi.
Bút có đủ 3 màu: đen,xanh, đỏ
Quy cách đóng gói: 1 hộp 10 bút
	Cái
	22

	10
	Bút sơn
	- Sản phẩm có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng.
- Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục.
- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD...
- 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm
	Cái
	70

	11
	Bút viết bảng Thiên Long 
	- Thương hiệu Thiên Long
- Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng.
	Cái
	25

	12
	Dây Chun Thun Thiên Long 500g
	Thông tin sản phẩm 
Thương hiệu Thiên LongChất liệu Cao su Kích thước60 x 1.5 mm 
Khối lượng 500 gram 
Dây chun thun Thiên Long RUB-001 được làm từ cao su tinh khiết, đa năng dễ sử dụng. Tính năng : - Dùng để cột, bó các đồ vật...
	Túi
	1

	13
	Giấy bìa A4 - màu Vàng
	 Khổ A4, 210 x 297mm
Đóng gói: 100 TỜ/ XẤP 
	Gram
	8

	14
	Giấy in A4 ngoại ONE
	- GIẤY PAPER ONE A4 ĐL70 (500 tờ/ram) 
Đặc điểm:
- Giấy Paper one là dòng giấy in cao cấp, có khả năng bắt mực cao cho phép in, photocopy ra những văn bản, hình ảnh đẹp, có độ sắc nét cao.
- Bề mặt tờ giấy láng bóng, mịn đáp ứng được nhu cầu in 2 mặt.
- Thông số sản phẩm:
-Kích thước
210 x 297 (mm)
-Xuất xứ;Indonesia
	Gram
	497

	15
	Giấy in A5 ngoại ONE
	- GIẤY PAPER ONE A5 ĐL70g/m2 (500 tờ/ram) 
Đặc điểm:
- Giấy Paper one là dòng giấy in cao cấp, có khả năng bắt mực cao cho phép in, photocopy ra những văn bản, hình ảnh đẹp, có độ sắc nét cao.
- Bề mặt tờ giấy láng bóng, mịn đáp ứng được nhu cầu in 2 mặt.
- Thông số sản phẩm:
Kích thước
148x210 (mm)
- Xuất xứ;Indonesia
	Gram
	141

	16
	Giấy nhớ 4x3 inch
	Giấy Note Pronoti 3×4
Màu sắc: Màu vàng
Kích thước: 3×4″ (76x102mm)
Số lượng: 12 xấp/ lốc
Đơn vị tính: Xấp
Giấy đẹp, độ dính cao và sử dụng được nhiều lần
- Xuất sứ: Pronoti
	Tập
	17

	17
	Giấy nhớ 5 màu
	Giấy nhớ 5 màu giấy Wintex
- Chất liệu: giấy
- Sản phẩm có 5 màu/tập, mỗi màu 100 tờ
- Sản phẩm tiện lợi trong văn phòng, trường học ... dùng để phân trang dán ký linh hoạt
	Tập
	15

	18
	Giấy nhớ mầu - 3x3 inch
	- Giấy nhớ 3x3inch kích thước 76x76mm
- Giấy bắt mực tốt, không gây lem, cho chữ viết rõ ràng, đẹp mắt.
	Tập
	17

	19
	Pin vuông 9 Vol
	Pin vuông cho micro không dây 9V Panasonic 6F22DT/1S Carbon (1 viên)
• Loại pin: Pin than / Zinc-Carbon
• Hãng Sản Xuất: Panasonic 
• Model: Panasonic 6F22DT/1S
• Điện thế: 9V
• Kích thước: Pin 9V/ Pin vuông/ Pin 6F22
• Hình thức đóng gói: Gói 10 viên/hộp
	quả
	28

	20
	Ghim cài chữ A 
	- Ghim cài C62: hàng loại A
- Ghim cài tài liệu (C62), hình tam giác, làm bằng inox cao cấp, rất cứng và không bị rỉ sét. 
- Đóng gói 90 cái/hộp.
	Hộp
	35

	21
	Ghim số 10 Pluss
	- Sản phẩm Plus của Nhật Bản
- Dùng dập khoảng 16-25 tờ
- Thích hợp cho văn phòng, học sinh...
- Cầm dập nhẹ tay, siêu bền
 - Sử dụng với đạn ghim 10
	Hộp
	248

	22
	Keo dán giấy TP - G08 Thiên Long
	Thông tin sản phẩm:
Hồ nước Thiên Long G08 là sản phẩm chất lượng của tập đoàn Thiên Long.
An toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường.
Là một trong những vật dụng thủ công thông dụng trong các văn phòng,.
- Đầu keo có thanh nhựa mỏng dẹp giúp dễ tạo lớp phủ keo đều mà không bị khô đầu dán như dạng lưới.
	Lọ
	737

	23
	Kẹp bướm Deli 19mm
	- Chất liệu hợp kim độ bền lâu dài
- Bề mặt sử dụng công nghệ mạ sơn, khó bị han gỉ
- Kết cấu đường xoắn cho chất lượng cao giúp kẹp chắc mạnh
	Hộp
	27

	24
	Kẹp bướm Deli 32mm
	Chất liệu hợp kim độ bền lâu dài
- Bề mặt sử dụng công nghệ mạ sơn, khó bị han gỉ
- Kết cấu đường xoắn cho chất lượng cao giúp kẹp chắc mạnh
	Hộp
	19

	25
	Kẹp bướm Deli 51mm
	Chất liệu hợp kim độ bền lâu dài
- Bề mặt sử dụng công nghệ mạ sơn, khó bị han gỉ
- Kết cấu đường xoắn cho chất lượng cao giúp kẹp chắc mạnh
	Hộp
	14

	26
	Mực dấu SHINY S62 Stamp ink đỏ
	- Mực dấu chuyên dụng Shiny đóng được trên mọi bề mặt vật liệu trơn hoặc nhám.
Thích hợp cho các con dấu văn phòng
	Lọ
	8

	27
	Mực dấu SHINY S62 Stamp ink xanh
	- Mực dấu chuyên dụng Shiny đóng được trên mọi bề mặt vật liệu trơn hoặc nhám.
Thích hợp cho các con dấu văn phòng
	Lọ
	3

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	   3.827 


2. Địa điểm, thời gian cung cấp: 
- Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Thanh Miện
- Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày
3. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng.
4. Phương thức thanh toán: 
- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.
- Điều kiện thanh toán: Bên mua thực hiện thanh toán hợp đồng cho bên bán trong vòng 30 ngày sau khi bên mua nhận đầy đủ hàng, hóa đơn tài chính và biên bản nghiệm thu hàng hóa theo quy định.
- Số tiền thanh toán: Bên mua căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng mà bên bán đã xuất cho bên mua theo từng đợt hàng hóa cung ứng.
5. Các yêu cầu khác: 
* Đơn giá chào hàng phải bao gồm:
- Thuế VAT, vận chuyển, giao nhận, bảo hành…
- Đặc tính kỹ thuật (nếu có)
- Hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá
- Báo giá được ký, đóng dấu bởi người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang) và theo quy định tại thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Y Tế.
* Kính mời các đơn vị tham gia chào giá theo thứ tự danh mục như trên.
Trân trọng ./.
	 Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
   - Lưu: VT.
	                     GIÁM ĐỐC



